MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: TIN HỌC LỚP 6 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

	TT
	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	Câu hỏi
	TL
	Câu hỏi
	TL
	Câu hỏi
	TL
	Câu hỏi
	TL
	

	1
	Chủ đề A.
Máy tính và cộng đồng

	 Thông tin – Thu nhận và xử lý thông tin.
	2
	1,5’
	2
	3’
	
	
	
	
	10%
(1,0 điểm)

	
	
	Lưu trữ và trao đổi thông tin.

	2
	1,5’
	3
	4,5’
	
	
	
	
	12,5%
(1,25 điểm)

	
	
	Máy tính trong hoạt động thông tin
	3
	2,25’
	2
	3’
	
	
	
	
	12,5%
(1,25 điểm)

	
	
	Dữ liệu trong máy tính
	1
	0,75
	
	
	
	
	1
	5’
	15%
(1,5 điểm)

	2
	Chủ đề B.
Mạng máy tính và Internet
	Các thành phần của mạng máy tính
	2
	1,5’

	1
	1,5’
	
	
	
	
	7,5%
(0,75 điểm)

	3
	Chủ đề C. 
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Truy cập thông tin trên Internet
	3
	2,25’
	1
	1,5’
	
	
	
	
	10%
(1,0điểm)

	
	
	Giới thiệu máy tìm kiếm
	1
	0,75’
	2
	3’
	
	
	
	
	7,5%
(0,75 điểm)

	
	
	Giới thiệu thư điện tử
	2
	1,5’
	1


	1,5’
	1
	
	
	10’
	27,5 %
(2,75 điểm)

	Tổng
	16(TN)
	
	12
(TN)
	
	
(TN)
	2 (TL)
	
	1 (TL)
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ
MÔN: TIN HỌC LỚP: 6
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1



	Chủ đề A.
Máy tính và cộng đồng

	 Thông tin – Thu nhận và xử lý thông tin.
	Nhận biết
–Biết tiếp nhận thông tin qua đời sống thức tế ( Câu 1, câu 2)
Thông hiểu
– Hiểu con người tiếp nhận được thông tin do đâu và biết được thông tin là gì? ( Câu 3,4)
	2 (TN)
	2 (TN)
	
	

	
	
	Lưu trữ và trao đổi thông tin.

	Nhận biết
– Biết các hoạt động về lưu trữ thôn tin (Câu 8, câu 9)
Thông hiểu
– Hiểu được lưu trữ thông tin, trao đổi thông tin và dữ liêu là gì? ( Câu 5, Câu 6, Câu 7)
	2 (TN)
	3 (TN)
	
	

	
	
	Máy tính trong hoạt động thông tin
	Nhận biết
– Biết các thiết bị số trong thực tế và biết con người sử dụng thiết bị số nào để trao đổi thông tin ( Câu 10, Câu 11, Câu 14)
Thông hiểu
– Hiểu được ưu điểm của máy tính và hạn chế của máy tính ( Câu 12, Câu 13)
	3(TN)
	2(TN)
	
	

	
	
	Dữ liệu trong máy tính
	Nhận biết
- Biết được số nhị phân là số nào.( Câu 15)
Vận dụng: Giải thích tại sao thông tin đưa vào máy tính phải chuyển thành dãy bit
	1(TN)
	
	
	1 TL)

	2
	Chủ đề B.
Mạng máy tính và Internet
	Các thành phần của mạng máy tính
	Nhận biết
- Biết được các thành phần của mạng máy tính ( Câu 24, câu 25)
Thông hiểu:
· Hiểu được thuật ngữ “ Từ khóa” là thế nào?
	2 (TN)
	1(TN)
	
	

	3
	Chủ đề C. 
Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
	Truy cập thông tin trên Internet
	Nhận biết
– Nhận biết được biểu tượng web  ( Câu 15, Câu 16, Câu 17)
Thông hiểu
- Hiểu được website là gì? ( Câu 18)
	3 (TN)
	1 (TN)
	
	

	
	
	Giới thiệu máy tìm kiếm
	Nhận biết
- Biết chọn website để tim kiếm thông tin ( Câu 25)
Thông hiểu
- Hiểu được thuật ngữ “ Máy tìm kiếm”, và các bước thực hiện tim kiếm thông tin trên web ( Câu 27, câu 28)
	1(TN)
	2(TH)
	
	

	
	
	Giới thiệu thư điện tử
	Nhận biết:
- Nhận biết được thư điện tử ( Câu 19, câu 20)
Thông hiểu
– Hiểu và viết được cú pháp của thư điện tử ( câu 21)
Vận dụng
- Biết ưu điểm, nhược điểm của thư điện tử. Tạo được thư điện tử ( Câu 2)
	2(NB)
	1(TN)
	1(TL)
	

	Tổng
	
	16 TN
	12 TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%



ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Tin học 6. Năm Học: 2022 – 2023
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C hoặc D trước khẳng định đúng nhất:
Câu 1 (NB): Tai người bình thường có thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?
A. Tiếng chim hót.     			
B. Đi học phải đội nón. 
C. Ăn sáng trước khi đến trường.	
D. Đi bộ đến trường.
Câu 2 (NB): Nghe bản tin dự báo thời tiết có thể ngày mai sẽ mưa, em sẽ xử lí thông tin và quyết định như thế nào?
A. Mặc đồng phục.     			
B. Đi học phải đội nón. 
C. Ăn sáng trước khi đến trường.	
D. Đi học mang theo áo mưa.
Câu 3 (TH):  Bộ phận nào trên cơ thể của con người thực hiện nhiệm vụ thu nhận, xử lý thông tin và ra quyết định?
A. Bàn tay.     			
B. Miệng. 
C. Bộ não.	
D. Mắt.
Câu 4 (TH): Thông tin là gì?
A. Các văn bản và số liệu.     			
B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.
C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh.	
D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin.
Câu 5 (TH): Lưu trữ thông tin là hoạt động:
A. Trao đổi thông tin.     			
B. Đưa thông tin vào vật mang tin. 
C. Xử lí thông tin.	
D. Không làm gì cả.
Câu 6 (TH):  Trao đổi thông tin là:
A. Đưa thông tin vào vật mang tin.     			
B. Không làm gì cả.
C. Xử lí thông tin.	
D. Gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi.
Câu 7 (TH):  Dữ liệu là:
A. Thông tin dưới dạng được chứa trong vật mang tin.     			
B. Xử lí thông tin. 
C. Trao đổi thông tin.	
D. Gửi thông tin tới bên nhận và nhận thông tin từ bên gửi.
Câu 8 (NB):  Trong các hoạt động sau, hoạt động nào là lưu trữ thông tin?  
A. Tiếng xe vang inh ỏi ngoài đường.  
B. Bạn Nam đang đạp xe đến trường.  
C. Em chép bài vào tập sau khi nghe thầy giảng bài xong.  
D. Bạn An đang nói chuyện trong giờ học.
Câu 9 (NB): Để thông báo với cả lớp là hôm nay có thay đổi lịch học, bạn lớp trưởng viết trên bảng dòng chữ: “ Tiết 1: Học Toán. Tiết 2: Học Tin học”. Vậy dòng chữ viết trên bảng là gì? 
A. Thông tin.
B. Dữ liệu.  
C. Vật mang tin. 
D. Không có ý nghĩa gì.
Câu 10 (NB): Đáp án nào là thiết bị số?
A. Sách giáo khoa
B. Cây viết
C. Điện thoại di động
D. Xe đạp
Câu 11 (NB): Vật nào đã thay đổi cách thức hoạt động thông tin của con người.
A. Xe đạp
B. Điện thoại
C. Xe gắng máy
D. Tivi
Câu 12 (TH): Cái gì giúp con người đạt được những thành tựu khoa học công nghệ.
A. Điện thọai
B. Máy tính
C. Máy bay
D. Xe ô tô
Câu 13 (TH): Những hạn chế của máy tính hiện nay
A. Chưa phát được bài hát
B. Chưa trình chiếu được bức tranh
C. Chưa ngửi được các mùi
D. Chưa in được văn bản
Câu 14 (NB): Thiết bị nào thu nhận trực tiếp thông tin dạng âm thanh?
A. Máy ảnh số
B. Máy ghi âm số
C. Máy tính để bàn (không có micro)
D. Máy in
Câu 15. Số Nhị Phân là số được tạo thành từ cách biểu diễn các kí hiệu nào sau đây?
A. Kí hiệu 0 và 1
B. Kí hiệu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
C. Chỉ có kí hiệu 1
D. Chỉ có kí hiệu 0
Câu 16 ( NB): Trong những biểu tượng sau, biểu tượng nào không phải là trình duyệt Web? 
	A.  [image: ] 	B. [image: ]		C. [image: ] 		D. [image: ]

Câu 17 (NB): Trong những biểu tượng sau, biểu tượng nào là trình duyệt Web? 
A. [image: ]		B. [image: ]		C. [image: ] 		D.[image: ]
Câu 18 (NB): Em hãy cho biết WWW là cụm từ viết tắt của những từ nào?
A. Work Wide Web.		
B. World Wide Web.
C. Work Wile Wed.		
D. Work Wide Wed.
Câu 19(TH): Trong các câu sau, câu nào đúng?
A. WWW là mạng lưới các website trên internet.
B. Cần phải khởi động tất cả các trình duyệt mới truy cập được thông tin trên WWW.
C. Chỉ cần khởi động trình duyệt web là lập tức truy cập được trang web tin tức.
D. Từ một trang web người đọc không thể di chuyển đến Website khác để xem thông tin.
Câu 20 (NB): Địa chỉ thư bắt buộc phải có kí tự nào:
A. $			B. &			C. @			D. #
Câu 21 (NB): Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ thư điện tử của Google?
A. tranhaonam61@gmail.com
B. gmail.com@yahoo2021
C. tranhaonam61@yahoo.com.vn
D. yahoo.com.vn@ tranhaonam61
Câu 22 (TH): Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?
A. <lop6ci>@<yahoo.com>
B. <Tên đăng nhập>@<Địa chỉ dịch vụ email>
C. <Tên đăng nhập>@<gmail.com>
D. <Tên đăng nhập>@<yahoo.com.vn>
Câu 23.  Để tìm kiếm thông tin trên internet, ta cần cho máy tìm kiếm biết gì ?
	 A. Họ Tên	 B. Số điện thoại	 
	 C. Địa chỉ nhà	 D. Từ khóa
Câu 24 (NB): Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?
A. Mạng Khách – Chủ
B. Mạng có dây và mạng không dây.
C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng
D. Mạng LAN và mạng WAN
Câu 25 (NB): Ai là chủ của mạng Internet ?
	         A. Không có chủ thực sự	
            B. Anh, Pháp, Đức	 
C. Nhật, Trung Quốc		
             D. Mỹ	
Câu 26 ( NB): Website nào sau đây có chức năng chính là tìm kiếm thông tin?
A. https://vietnamnet.vn
B. https://msn.com
C. https://bing.com
D. https://ngoisao.net
Câu 27 ( TH): Thuật ngữ “máy tìm kiếm” là nói về:
A. một máy móc.
B. một trình duyệt web.
C. một mạng máy tính.
D. một hệ thống phần mềm cho phép người dùng Internet tìm kiếm thông tin trên WWW.
Câu 28 (TH): Để tìm thông tin bằng máy tìm kiếm em cần thực hiện mấy bước?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
II: TỰ LUẬN ( 3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm): Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?
Câu 2 (2,0 điểm): Ưu và nhược điểm của dịch vụ thư điện tử. Em hãy tạo một thư điện tử với tên đăng nhập là tên của em.














	
	
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
MÔN TIN HỌC LỚP 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	A
	D
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	A
	C
	B
	B
	C
	B

	Câu
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	A
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	[bookmark: _GoBack]D



II. TỰ LUẬN

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

	+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.
+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.
 + Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.
	0,5

0,25

0,25

	2
	+Ưu điểm: 
- Gửi và nhận nhanh, gửi cùng 1 lúc cho nhiều người, có thể gửi kèm các tệp.
- Lưu trữ và tìm kiếm dễ dàng, chi phí thấp
+ Nhược điểm:
- Phải kết nối mạng, có thể có virut
- Có thể bị lừa đảo, có thể bị làm phiền bởi các thư rác
+ Tạo thư điện tử:
- B1: Truy cập website gmail.com của dịch vụ Gmail.
- B2: Chọn mục tạo tài khoản, điền đủ thông tin (ghi rõ tên tài khoản của mình) và chọn Tiếp theo.
- B3: Tiếp tục điền đầy đủ thông tin trong các cửa sổ sau đó. Chọn Đồng ý cho mục Điều khoản riêng tư và bảo mật để đảm bảo an toàn cho email vừa tạo.

	
0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25


0,5


	
--------------Hết------------------
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